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CBGD Nguyễn Quốc Trung (T099)

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1 1721012272 NGUYỄN MẠNH CHIẾN 10/02/95 C13NL1

2 1721012286 TRẦN THỊ TRÚC PHƯ¬NG 21/07/98 C13NL1

3 1721012288 TỪ CÔNG DIỄM THÙY 05/12/97 C13TC1

4 1721012627 PHẠM ANH THÙY 22/01/99 C13TC1

5 1721012632 TRỊNH THỊ NGỌC ANH 30/05/99 C13TC1

6 1721012648 ĐỖ NGỌC UYÊN 06/11/99 C13CTP1

7 1721012673 MÃ TÚ TRINH 17/09/99 C13QQ1

8 1721012697 NGUYỄN PHAN TƯỜNG AN 16/12/99 C13KS1

9 1721012713 NGUYỄN MINH HẢO 03/03/99 C13NA1

10 1721012718 LÊ THỊ YẾN 24/05/99 C13KT2

11 1721012730 TRẦN THỊ TIỂU MY 28/05/99 C13VP1

12 1721012759 TRẦN THỊ TÂM 10/02/99 C13KT2

13 1721012789 MAI THỊ CẨM SƯ¬NG 13/02/99 C13KT2

14 1721012798 NGUYỄN VĂN LƯỢM 26/03/96 C13DDT1

15 1721022444 LÊ THỊ TÙNG LÂM 15/04/99 C13NA1

16 1721022494 TRẦN VĂN THẮNG 01/09/99 C13NA1

17 1721022528 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 01/05/99 C13MK1

18 1721022572 TRẦN THỊ NGOAN 01/12/99 C13MK1

19 1721022778 BÙI NGUYỄN HUY HOÀNG 13/11/99 C13MK1

20 1721022888 TRƯ¬NG THỊ LỘC 18/06/99 C13MK1

21 1721022910 PHẠM THỊ DIỄM THÚY 12/11/98 C13MK1

22 1721023078 LÊ THỊ MỸ THẠCH 20/08/99 C13MK1

23 1721023114 TRẦN THỊ TUYẾT MINH 25/03/96 C13NL1

24 1721023156 TRỊNH THỊ NHƯ HOA 19/08/99 C13NA1

25 1721023157 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 19/07/99 C13NA1

26 1721023374 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM 12/12/99 C13NA1

27 1721023454 TRẦN CHÍ VĂN 04/08/98 C13NA1

28 1721023460 NGUYỄN KIM ANH 17/08/98 C13TM1

29 1721023544 LÊ ĐỨC ANH 21/11/99 C13MK1

30 1721023669 TRẦN THỊ NỠ 21/07/99 C13KS1

31 1721023841 DƯ¬NG DUY KHÁNH 17/03/99 C13NA1

32 1721024048 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 25/06/99 C13QQ1

33 1721024089 LÊ MINH TUẤN 02/04/99 C13MK1

34 1721024268 NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ 17/07/99 C13KS1

35 1721024291 HÀ THỊ THU KHANG 19/03/96 C13NA1

36 1721024292 HÀ THỊ THU AN 02/01/95 C13NA1
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37 1721024336 VÕ THỊ THÚY NA 27/11/98 C13TM1

38 1721024483 HỨA THỊ THÚY KIỀU 13/03/98 C13VP1

39 1721024539 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 13/01/99 C13KT2

40 1721024562 PHAN THỊ KIỀU LINH 25/01/99 C13KT1

41 1721024745 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT 11/09/99 C13KS1

42 1721024817 VẠN THỊ CAO LƯ¬NG 24/12/97 C13TC1

43 1721024839 NGUYỄN THỊ LAN ANH 11/05/99 C13KS1

44 1721024878 VÕ THỊ DIỄM 20/07/99 C13KT2

45 1721024913 TRƯ¬NG THỊ BÍCH PHƯ¬NG 20/11/98 C13TA1

46 1721052407 HUỲNH THỊ KIM CHI 18/10/99 C13NA1

47 1721052409 TRƯ¬NG NGỌC LINH 05/11/99 C13KS1

48 1721052431 NGUYỄN THỊ VUI 18/09/99 C13TM1

49 1721052454 THÁI TÍ TI 06/03/99 C13NA1

50 1721052503 TRẦN THÙY NHUNG 09/12/99 C13TC1

51 1721052538 HUỲNH THỊ HOA 20/02/99 C13LH1

52 1721052592 NGUYỄN HOÀI THU UYÊN 05/09/99 C13MK1

53 1721052593 TRẦN THỊ YẾN NHI 24/07/99 C13QQ1

54 1721052659 NGUYỄN ĐÔNG KỲ 16/02/98 C13TM1

55 1721052730 TRẦN THỊ LỆ HẰNG 02/01/98 C13KT2
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